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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	CHỦ ĐỀ 1: NGÀY KHAI TRƯỜNG (4 tiết)

	1
	    Học hát bài: Khai trường
	1
	Tuần 1
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	2
	· Lí thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
	1
	Tuần 2
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	3
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và
 bài hát Tuổi đời mênh mông
-Ôn bài hát Khai trường
 Ôn Bài đọc nhạc số 1
	1
	Tuần 3
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	4
	  Vận dụng – Sáng tạo 
	1
	Tuần 4
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	CHỦ ĐỀ 2: MÔI TRƯỜNG XANH (4 tiết)

	5
	·  Học hát bài: Vì cuộc sống tươi đẹp 
-Nghe nhạc: Tác phẩm Alouette (Tiếng chim sơn ca) 
	1
	Tuần 5
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	6
	Nhạc cụ giai điệu kèn phím
	1
	Tuần 6
	SGK
Đàn phím điện tử
Kèn phím
	Phòng học bộ môn

	7
	·  Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
 Ôn bài hát: Vì cuộc sống tươi đẹp
	1
	Tuần 7
	SGK
Đàn phím điện tử
Kèn phím
	Phòng học bộ môn

	8
	Vận dụng – Sáng tạo
-ÔN TẬP GIỮA KÌ I

	1
	Tuần 8
	Đàn phím điện tử
Kèn phím
	Phòng học bộ môn

	9
	Kiểm tra giữa kì 1: GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 1 và 2 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì.
	1
	Tuần 9
	Đàn phím điện tử Kèn phím
	Phòng học bộ môn

	CHỦ ĐỀ 3: THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG (4tiết)

	10
	   Học hát bài: Nhớ ơn thầy cô

	1
	Tuần 10
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	11
	· [bookmark: _Hlk110434311]Lí thuyết âm nhạc: Dấu nhắc lại, dấu quay lại, khung thay đổi.
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2
	1
	Tuần 11
	
SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	12
	-Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số thể loại ca khúc
· Ôn Bài đọc nhạc số 2
Ôn bài hát: Nhớ ơn thầy cô
	1
	Tuần 12
	SGK
Đàn phím điện tử

	Phòng học bộ môn

	13
	Vận dụng – Sáng tạo 
	1
	Tuần 13
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	CHỦ ĐỀ 4: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (3 tiết)

	14
	Học hát bài: Lí kéo chài
· Thường thức âm nhạc: Dân ca một số vùng miền Việt Nam
	1
	Tuần 14
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	15
	· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 – Inh lả ơi.
-Nhạc cụ giai điệu kèn phím
	1
	Tuần 15
	SGK
Đàn phím điện tử

	Phòng học bộ môn

	16
	· Ôn bài đọc nhạc số 3 – Inh lả ơi.
Vận dụng – Sáng tạo
	1
	Tuần 16
	Đàn phím điện tử
Kèn phím, recorder
	Phòng học bộ môn

	17
	Ôn tập cuối kì
	1
	Tuần 17
	Đàn phím điện tử
Kèn phím 
	Phòng học bộ môn

	18
	 KIỂM TRA HỌC KÌ 1
GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 1, 2, 3 và 4 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra cuối kì.
	1
	Tuần 18
	
Đàn phím điện tử
Kèn phím
	Phòng học bộ môn

	HỌC KÌ II
CHỦ ĐỀ 5: NHỊP ĐIỆU MÙA XUÂN (4 tiết)

	19
	· Học hát bài: Mùa xuân ơi

Nghe nhạc: Bài hát Sông Đakrông mùa xuân về 
	1
	Tuần 19
	
SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	20
	· Thường thức âm nhạc: Giới thiệu cồng chiêng, đàn t’rưng của Tây Nguyên. 
Ôn bài hát: Mùa xuân ơi.
	1
	Tuần 20
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	21
	· Lí thuyết âm nhạc: Các kí hiệu tăng trường độ.
· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 – Mùa xuân trong rừng
	1
	Tuần 21
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	22
	Vận dụng – Sáng tạo
	1
	Tuần 22
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4tiết)

	23
	Học hát bài: Santa Lucia
	1
	Tuần 23
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	24
	· Lí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ.
Nhạc cụ giai điệu kèn phím
	1
	Tuần 24
	
SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	25
	· Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn cello và contrabass
Ôn bài hát: Santa Lucia
	1
	Tuần 25
	Đàn phím điện tử
Kèn phím
	Phòng học bộ môn

	26
	    Vận dụng – Sáng tạo 

   
	1
	Tuần 26
	Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	27
	THI GIỮA KỲ II
	1
	Tuần 27
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	CHỦ ĐỀ 7: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP (4tiết)

	28
	Học hát bài: Đời cho em những nốt nhạc vui
	1
	Tuần 28
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	29
	· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

Ôn bài hát Đời cho em những nốt nhạc vui
	1
	Tuần 29
	
SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	30
	· [bookmark: _Hlk76044099]Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Tchaikovsky và 
khúc nhạc Chèo thuyền.
Ôn Bài đọc nhạc số 5
	1
	Tuần 30
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	31
	Vận dụng - Sáng tạo
	1
	Tuần 31
	SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	CHỦ ĐỀ 8: MÙA HÈ CỦA EM (3tiết)

	32
	· Học bài hát: Mưa hè

Nghe nhạc: Bài hát Hè về
	1
	Tuần 32
	
SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	33
	· Nhạc cụ giai điệu kèn phím.
Ôn bài hát: Mưa hè 
	1
	Tuần 33
	
SGK
Đàn phím điện tử
	Phòng học bộ môn

	34
	-Vận dụng – Sáng tạo
· -ÔN TẬP CUỐI KỲ II
	1
	Tuần 34
	SGK
Đàn phím điện tử
Kèn phím
	Phòng học bộ môn

	35
	KIỂM TRA HỌC KÌ 2
GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 5, 6, 7 và 8 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra học kì 2.
	1
	Tuần 35
	
Đàn phím điện tử
Kèn phím

	Phòng học bộ môn


          II. NHIỆM VỤ DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC KHÁC:
1. Hướng dẫn HS tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.                                                                                                   

	
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

[image: Có thể là hình minh họa]

Nguyễn Thị Thảo


	
	        Tam Tiến, ngày 04 tháng 9 năm 2024
                            GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
[image: ]




Trần Thị Thanh Tịnh
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